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VĂN BÁN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4956/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định liên quan đên 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
vê thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê 
thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 
quy định vê việc cung câp thông tin và dịch vụ công trực tuyên của cơ quan nhà nước 
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trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định sô 3Ỉ/202Ỉ/QĐ-TTg ngày ỈỈ tháng Ỉ0 năm 202Ỉ của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công 
quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 0Ỉ/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một sô nội dung và biện pháp thi 
hành trong sô hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Công văn sô 7056/SCT-VP ngày 
29 tháng Ỉ0 năm 2024 và kết quả thẩm định của Trung tâm Chuyển đổi sô Thành phô 
tại Công văn sô 507/TTCĐS-QLVKTDL ngày Ỉ4 tháng Ỉ0 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ phải số 
hóa đối với 123 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 
Thành phố Hồ Chí Minh. (chi tiết tại phụ lục) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Giám đốc Sở 
Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 
DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA THỰC HIỆN 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỖ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Stt Tên thủ tục hành 
chính Thành phần hồ sơ thực hiện số hóa Ghi 

chú 

I. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (09 TTHC) 

1. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
bán buôn sản 
phẩm thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
đầu tư trồng cây thuốc lá (theo mẫu) 
- Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người 
trồng cây thuốc lá và bảng kê tổng hợp diện tích 
trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá 
(theo mẫu) 
- Danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, 
diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 
(Bản chính (theo mẫu) 

2. Cấp lại giấy 
Chứng nhận đủ 
điều kiện đầu tư 
trồng cây thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (theo mẫu) 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 
thuốc lá đã được cấp (nếu có) 

3. Cấp sửa đổi, bổ 
sung giấy Chứng 
nhận đủ điều kiện 
đầu tư trồng cây 
thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (theo 
mẫu) 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 
thuốc lá đã được cấp 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 
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4. Cấp Giấy phép 
mua bán nguyên 
liệu thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu 
thuốc lá (theo mẫu) 
- Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm 
việc và các khu phụ trợ khác (theo mẫu) 
- Hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận nhập khẩu 
ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến 
nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng nguyên tắc 
hoặc thỏa thuận xuất khẩu ủy thác nguyên liệu 
thuốc lá với doanh nghiệp đủ Điều kiện đầu tư 
trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên 
liệu thuốc lá. 

5. Cấp lại Giấy phép 
mua bán nguyên 
liệu thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá (theo mẫu) 
- Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được 
cấp (nếu có) 

6. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
mua bán nguyên 
liệu thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua 
bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu) 
- Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được 
cấp (nếu có) 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 

7. Cấp Giấy phép 
sản xuất rượu 
công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu 
lít/năm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp (theo mẫu) 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
tờ có giá trị pháp lý tương đương. 
Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp 
nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 
công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối 
với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận 
sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân 
tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), 
Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn 
toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an 
toàn thực phẩm (FSSC 22000) 
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch 
bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản 
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cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm 
quyền cấp 
Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao 
nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất 
hoặc dự kiến sản xuất 
Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết 
định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán 
bộ kỹ thuật. 

8. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
sản xuất rượu 
công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu 
lít/năm) 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 
xuất rượu công nghiệp (theo mẫu) 
- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 

9. Cấp lại Giấy phép 
sản xuất rượu 
công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu 
lít/năm) 

- Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 
công nghiệp (theo mẫu) 
- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp 
(nếu có). 

II. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (37 TTHC) 

10. Cấp Giấy xác 
nhận đủ điều kiện 
làm đại lý bán lẻ 
xăng dầu 

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 
đại lý bán lẻ xăng dầu 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
- Giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ 
quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh 
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh 
doanh xăng dầu (kèm theo các tài liệu chứng 
minh); 
- Văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp 
xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) 
năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu 

11. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy xác 
nhận đủ điều kiện 
làm đại lý bán lẻ 
xăng dầu 

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận 
đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 
dầu đã được cấp 
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 
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12. Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều kiện 
làm đại lý bán lẻ 
xăng dầu 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 
làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 
- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 
dầu (nếu có) 

13. Cấp Giấy chứng 
nhận cửa hàng đủ 
điều kiện bán lẻ 
xăng dầu 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 
điều kiện bán lẻ xăng dầu 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 
thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 
- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu (theo mẫu); 
- Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc 
thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của 
thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 
- Chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo 
nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa 
hàng. 
- Văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng 
xăng dầu của thương nhân cung cấp 

14. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy chứng 
nhận cửa hàng đủ 
điều kiện bán lẻ 
xăng dầu 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 
nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
- Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 
xăng dầu đã được cấp; 
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 

15. Cấp lại Giấy 
chứng nhận cửa 
hàng đủ điều kiện 
bán lẻ xăng dầu 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 
điều kiện bán lẻ xăng dầu 
- Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 
xăng dầu (nếu có). 

16. Cấp Giấy phép 
bán buôn sản 
phẩm thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá (theo mẫu) 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng 
nhận mã số thuế; 
- Các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của 
Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong 
đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 
- Bảng kê danh sách thương nhân, đính kèm bản 
sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy 
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chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản 
phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương 
nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản 
phẩm thuốc lá trên địa bàn; 
- Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 
(đối với trường hợp xin cấp mới lại khi Giấy phép 
cũ hết hiệu lực) 

17. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
bán buôn sản 
phẩm thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 
buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu) 
- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được 
cấp; 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

18. Cấp lại Giấy phép 
bán buôn sản 
phẩm thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá (theo mẫu) 
- Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã được 
cấp (nếu có) 

19. Cấp Giấy phép 
bán buôn rượu 
trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo 
mẫu) 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
tờ có giá trị pháp lý tương đương; 
- Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một 
trong hai loại sau: 
* Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản 
cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản 
sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự 
kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu; 
* Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 
của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh 
doanh rượu. 
- Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: 
* Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của 
thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân 
phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong 
đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp 
với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương 
nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác; 
* Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối 
hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung 
cấp rượu. 
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20. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
bán buôn rượu 
trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 
buôn rượu (theo mẫu) 
- Giấy phép bán buôn rượu; 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 

21. Cấp lại Giấy phép 
bán buôn rượu 
trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 
(theo mẫu) 
- Giấy phép bán buôn rượu (nếu có) 

22. Cấp Giấy tiếp 
nhận thông báo 
kinh doanh xăng 
dầu bằng thiết bị 
bán xăng dầu quy 
mô nhỏ 

- Giấy xác nhận làm thương nhân kinh doanh xăng 
dầu theo các loại hình tương ứng theo quy định. 
- Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về 
phòng cháy, chữa cháy của nhân viên kinh doanh 
trực tiếp. 
- Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bán xăng dầu 
quy mô nhỏ. 

23. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh 
doanh mua bán 
LPG 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo Mẫu 
số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-
CP. 

24. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân kinh 
doanh mua bán 
LPG 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

25. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LPG 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 
số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-
CP 

26. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh 
doanh mua bán 
LNG 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo Mẫu 
số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-
CP. 

27. Cấp điều chỉnh - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
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Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân kinh 
doanh mua bán 
LNG 

Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

28. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LNG 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

29. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh 
doanh mua bán 
CNG 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo Mẫu 
số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-
CP. 

30. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân kinh 
doanh mua bán 
CNG 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

31. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán CNG 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

32. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào 
chai 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 87/2018/NĐ-CP 

33. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện trạm 
nạp LPG vào chai 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

34. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm 
nạp LPG vào chai 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

35. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
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trạm nạp LPG vào 
xe bồn 

định 87/2018/NĐ-CP 

36. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện trạm 
nạp LPG vào xe 
bồn 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

37. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm 
nạp LPG vào xe 
bồn 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

38. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 87/2018/NĐ-CP 

39. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện trạm 
nạp LPG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

40. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm 
nạp LPG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

41. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LNG 
vào phương tiện 
vận tải 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 87/2018/NĐ-CP 

42. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện trạm 
nạp LNG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 
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43. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm 
nạp LNG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

44. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp CNG 
vào phương tiện 
vận tải 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 87/2018/NĐ-CP 

45. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm 
nạp CNG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

46. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện trạm 
nạp CNG vào 
phương tiện vận 
tải 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
87/2018/NĐ-CP 

III. Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (01 TTHC) 

47. Cấp Thông báo 
xác nhận công bố 
sản phẩm hàng 
hóa nhóm 2 phù 
hợp với quy 
chuẩn kỹ thuật 
tương ứng 

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu) 

IV. Lĩnh vực vật liệu nô công nghiệp, tiên chât thuôc nô (07 TTHC) 

48. Cấp Giấy phép sử 
dụng vật liệu nổ 
công nghiệp 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp. 
- Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp 
ký duyệt. 
- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của 
lãnh đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người 
có liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp; 



14 CÔNG BÁO/Số 449+450/Ngày 15-11-2024 

49. Cấp lại Giấy phép 
sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp 

- Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp. 
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp; 
- Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký 
duyệt. 
- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của 
lãnh đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người 
có liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp; 

50. Cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công 
nghiệp 

- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ 
lục Nghị định số 71/2018/NĐ-CP). 
- Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm 
tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
(Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP). 

51. Cấp lại giấy 
chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an 
toàn vật liệu nổ 
công nghiệp 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (mẫu số 
01 Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP); 
- Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại 
Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP); 

52. Cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn 
tiền chất thuốc nổ 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (mẫu số 
01 Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP); 
- Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại 
Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP); 

53. Cấp lại giấy 
chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an 
toàn tiền chất 
thuốc nổ 

- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị 
đính 71/2018/NĐ-CP); 
- Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại 
Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP); 

54. Thu hồi Giấy 
phép sử dụng vật 
liệu nổ công 
nghiệp 

- Văn bản đề nghị thu hồi; 
- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước 
công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng 
minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do 
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Quân đội nhân dân cấp của người đên liên hệ 

V. Lĩnh vực thương mại quốc tế (25 TTHC) 

55. Cấp Giấy phép 
thành lập Hiệp 
hội doanh nghiệp 
nước ngoài tại 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

- Đơn xin thành lập Hiệp hội (01 bản tiêng Việt 
Nam, 01 bản tiêng nước ngoài thông dụng) 
- Điều lệ hoạt động của Hiệp hội (01 bản tiêng Việt 
Nam, 01 bản tiêng nước ngoài) (1) 

- Văn bản giới thiệu của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam 
- Hồ sơ về trụ sở làm việc(2), điện thoại, fax 
- Sơ yêu lý lịch các thành viên Ban lãnh đạo Hiệp 
hội kèm theo ảnh 4x6mm (từng thành viên) 
- Danh sách các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt 
Nam tham gia Hiệp hội (tên doanh nghiệp và họ 
tên, số hộ chiêu, nơi đăng ký tạm trú /thường trú 
tại Việt Nam) 

56. Gia hạn giấy phép 
thành lập Hiệp 
hội doanh nghiệp 
nước ngoài tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Hiệp hội 
- Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hiệp hội trong thời 
gian giấy phép có hiệu lực (1) 

57. Điều chỉnh giấy 
phép thành lập 
Hiệp hội doanh 
nghiệp nước 
ngoài tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập Hiệp 
hội 
- Hồ sơ về trụ sở làm việc(Ụ, điện thoại, fax (nếu có 
điều chỉnh) 
- Điều lệ mới của Hiệp hội(2) (nếu có điều chỉnh) 
- Biên bản của Ban Lãnh đạo thống nhất thay đổi 
Điều lệ (nếu có điều chỉnh) 

58. Cấp giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng 
đại điện (theo mẫu) 
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương của thương nhân nước ngoài (phải 
được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp 
pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt 
Nam) 
- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/ bổ 
nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác 
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nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài 
chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có 
giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp 
hoặc xác nhận, chứng minh sư tồn tại và hoạt động 
của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính 
gần nhất 
- Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc 
thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) 
hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) 
của người đứng đầu Văn phòng đại diện 
- Tài liệu về địa diểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng 
đại diện bao gồm: 
- Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm 
hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có 
quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở 
Văn phòng đại diện. 
- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng 
đại diện (theo quy định tại điều 28 của Nghị định 
07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan) 

59. Điều chỉnh giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước ngoài 
tại Việt Nam 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện 
- Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ 
thể: 
+ Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ 
sở của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu 
pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh 
sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của 
thương nhân nước ngoài (Giấy tờ này phải được cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt 
Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam). 
+ Trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của 
thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến 
nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam: 
Bảo sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền 
cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động 
của thương nhân nước ngoài (Giấy tờ này phải 
được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp 
pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt 
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Nam). 
+ Trường hợp thay đổi người đứng đầu của của 
Văn phòng đại diện: Văn bản của thương nhân 
nước ngoài cử/ bổ nhiệm người đứng đầu mới của 
Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy 
chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 
(nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu 
(nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới 
của Văn phòng đại diện; Giấy tờ chứng minh người 
đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện 
nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay 
đổi. 
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

60. Cấp lại giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện (theo mẫu) 
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn 
phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi 
chuyển đi 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được 
cấp 
- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng 
đại diện nơi chuyển đến 

61. Gia hạn giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện (theo mẫu) 
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương của thương nhân nước ngoài (phải 
được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp 
pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt 
Nam) 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác 
nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài 
chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có 
giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp 
hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động 
của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính 
gần nhất 
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

62. Chấm dứt hoạt 
động Văn phòng 

Trường họp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở 
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đại diện của 
thương nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

Công thương đồng ý gia hạn, hồ sơ gồm: 
- Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện (đối với Trường họp bị thu hồi Giấy 
phép thành lập Văn phòng đại diện) 
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm 
cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 
- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng 
hiện hành của người lao động 
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
Trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt 
động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một 
Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn 
phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm 
vi quản lý của một Ban Quản lý khác, hồ sơ gồm: 
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn 
phòng đại diện (theo mẫu) 
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

63. Đăng ký hoạt 
động Hiệp hội 
doanh nghiệp 
nước ngoài tại 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

- Giấy đăng ký trụ sở và nhân viên tại Văn phòng 
Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài ... (theo mẫu) 
- Biên bản hoặc quyết định về việc bầu cử Ban lãnh 
đạo Hiệp hội 
- Hợp đồng và các biên bản liên quan đến việc thuê 
trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh 
- Hợp đồng lao động và sơ yếu lý lịch (kèm theo 
ảnh 4x6mm) của người được tuyển dụng vào làm 
việc tại văn phòng Hiệp hội. 

64. Cấp Giấy phép 
kinh doanh cho tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện 
quyền phân phối 
bán lẻ hàng hóa 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 
- Bản giải trình có nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ, gồm: 
+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh 
tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này 
(theo yêu cầu điều kiện tại mục 1.11. Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ tục hành chính); 
+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương 
thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế 
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hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tê -
xã hội của kê hoạch kinh doanh; 
+ Kê hoạch tài chính: Báo cáo kêt quả hoạt động 
kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã 
thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình 
về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; 
kèm theo tài liệu về tài chính; 
+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiêp đên mua 
bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tê có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề 
nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp 
cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 
Điều 5 Nghị định này (Khoản 6, Điều 5, Nghị định 
09: Tổ chức kinh tê có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, 
sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tê có 
vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tê thuộc 
trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 
23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép 
kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.) 
- Tài liệu của cơ quan thuê chứng minh không còn 
nợ thuê quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiêp đên mua bán hàng hóa (nêu có) 

65. Cấp Giấy phép 
kinh doanh cho tổ 
chức kinh tê có 
vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện 
quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối 
bán buôn các 
hàng hóa là dầu, 
mỡ bôi trơn 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 
- Bản giải trình có nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ, gồm: 
+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh 
tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này 
(theo yêu cầu điều kiện tại mục 1.11. Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ tục hành chính); 
+ Kê hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương 
thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kê 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tê -
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xã hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã 
thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình 
về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; 
kèm theo tài liệu về tài chính; 
+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề 
nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp 
cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 
Điều 5 Nghị định này (Khoản 6, Điều 5, Nghị định 
09: Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, 
sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc 
trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 
23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép 
kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.) 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) 

66. Cấp Giấy phép 
kinh doanh cho tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện 
quyền phân phối 
bán lẻ các hàng 
hóa là gạo; 
đường; vật phẩm 
ghi hình; sách, 
báo và tạp chí 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 
- Bản giải trình có nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ, gồm: 
+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh 
tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này 
(theo yêu cầu điều kiện tại mục 1.11. Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ tục hành chính) 
+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương 
thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế -
xã hội của kế hoạch kinh doanh 
+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động 
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kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã 
thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình 
về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; 
kèm theo tài liệu về tài chính 
+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề 
nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp 
cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 
Điều 5 Nghị định này (Khoản 6, Điều 5, Nghị định 
09: Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, 
sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc 
trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 
23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép 
kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.) 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) 

67. Cấp Giấy phép 
kinh doanh cho tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện 
các dịch vụ khác 
quy định tại 
khoản d, đ, e, g, h, 
i Điều 5 Nghị 
định 09/2018/NĐ-
CP 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 
- Bản giải trình có nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ, gồm: 
+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh 
tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này 
(theo yêu cầu điều kiện tại mục 1.11. Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ tục hành chính) 
+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương 
thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế -
xã hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã 
thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình 
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về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; 
kèm theo tài liệu về tài chính; 
+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề 
nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp 
cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 
Điều 5 Nghị định này (Khoản 6, Điều 5, Nghị định 
09: Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, 
sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc 
trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 
23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép 
kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.) 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) 

68. Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh cho tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 
ngoài 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 
03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 

69. Điều chỉnh Giấy 
phép kinh doanh 
cho tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư 
nước ngoài 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh 
(Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 
- Trường hợp thay đổi: Tên, mã số doanh nghiệp và 
người đại điện theo pháp luật (nội dung quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 11 trừ trường hợp chuyển 
địa điểm trụ sở chính) Bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều 
chỉnh. 
- Trường hợp thay đổi: Chủ sở hữu, thành viên góp 
vốn, cổ đông sáng lập; Hàng hóa phân phối; Các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 
hóa và các nội dung khác (nội dung quy định tại 
các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 11 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018): 
+ Bản giải trình ghi các nội dung quy định tại 
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khoản 2 Điều 12 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018, gồm: 
* Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh 
tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này 
(theo yêu cầu điều kiện tại mục 1.11. Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ tục hành chính) 
* Kê hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương 
thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kê 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tê -
xã hội của kê hoạch kinh doanh; 
* Kê hoạch tài chính: Báo cáo kêt quả hoạt động 
kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã 
thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình 
về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; 
kèm theo tài liệu về tài chính; 
* Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiêp đên mua 
bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tê có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề 
nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp 
cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 
Điều 5 Nghị định này (Khoản 6, Điều 5, Nghị định 
09: Tổ chức kinh tê có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, 
sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tê có 
vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tê thuộc 
trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 
23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép 
kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.) 
+ Tài liệu của cơ quan thuê chứng minh không còn 
nợ thuê quá hạn; 
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiêp đên mua bán hàng hóa (nêu có) 

70. Cấp giấy phép 
kinh doanh đồng 
thời với giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ 
được quy định tại 
Điều 20 Nghị 
định số 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 
01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 
- Bản giải trình có nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ, gồm: 
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09/2018/NĐ-CP + Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh 
doanh; 
+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương 
thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế -
xã hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã 
thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình 
về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; 
kèm theo tài liệu về tài chính; 
+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề 
nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp 
cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 
Điều 5 Nghị định này (khoản 6, điều 5: Tổ chức 
kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận 
vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy 
định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, 
phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy 
phép lập cơ sở bán lẻ.) 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 
số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP) 
- Bản giải trình có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng 
điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về 
địa điểm lập cơ sở bán lẻ; 
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế 
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hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã 
hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong 
trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở 
lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy 
động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở 
bán lẻ (nếu có) 

71. Cấp giấy phép lập 
cơ sở bán lẻ thứ 
nhất, cơ sở bán lẻ 
ngoài cơ sở bán lẻ 
thứ nhất thuộc 
trường hợp không 
phải thực hiện thủ 
tục kiểm tra nhu 
cầu kinh tế (ENT) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 
số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP) 
- Bản giải trình có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng 
điều kiện: Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với 
quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa 
lý (điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP); kèm theo tài liệu về địa điểm lập 
cơ sở bán lẻ; 
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã 
hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong 
trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở 
lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy 
động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ 
(nếu có), Giấy phép kinh doanh. 

72. Cấp giấy phép lập 
cơ sở bán lẻ ngoài 
cơ sở bán lẻ thứ 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 
số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định) 
Bản giải trình có nội dung: 
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nhất thuộc trường 
hợp phải thực 
hiện thủ tục kiểm 
tra nhu cầu kinh 
tế (ENT) 

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng 
điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về 
địa điểm lập cơ sở bán lẻ; 
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã 
hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong 
trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở 
lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy 
động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ 
(nếu có), Giấy phép kinh doanh. 
- Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại điểm 
c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP, gồm: 
+ Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị 
trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán 
lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý 
+ Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao 
thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy 
trong khu vực thị trường địa lý; 
+ Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường 
địa lý, cụ thể: (1) Tạo việc làm cho lao động trong 
nước; (2) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại 
hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; 
(3) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân 
cư trong khu vực thị trường địa lý; (4) Khả năng và 
mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. 

73. Điều chỉnh tên, 
mã số doanh 
nghiệp, địa chỉ trụ 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán 
lẻ (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định) 
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sở chính, tên, địa 
chỉ của cơ sở bán 
lẻ, loại hình của 
cơ sở bán lẻ, điều 
chỉnh giảm diện 
tích của cơ sở bán 
lẻ trên Giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ 

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính: Bản 
sao Giấy phép kinh doanh ghi nhận nội dung điều 
chỉnh. 
- Trường hợp thay đổi địa chỉ của cơ sở bán lẻ: Bản 
sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp 
phường, xã, thị trấn xác nhận việc thay đổi địa chỉ. 
- Trường hợp giảm diện tích cơ sở bán lẻ: Các giấy 
tờ có liên quan. 

74. Điều chỉnh tăng 
diện tích cơ sở 
bán lẻ thứ nhất 
trong trung tâm 
thương mại; tăng 
diện dích cơ sở 
bán lẻ ngoài cơ sở 
bán lẻ thứ nhất 
được lập trong 
trung tâm thương 
mại và không 
thuộc loại hình 
cửa hàng tiện lợi, 
siêu thị mini, đên 
mức dưới 500m2 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán 
lẻ 
- Bản giải trình có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa 
điểm lập cơ sở bán lẻ; 
+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở 
bán lẻ trong năm gần nhất. 
- Tài liệu của cơ quan thuê chứng minh không còn 
nợ thuê quá hạn. 

75. Điều chỉnh tăng 
diện tích cơ sở 
bán lẻ thứ nhất 
không nằm trong 
trung tâm thương 
mại 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán 
lẻ 
- Bản giải trình có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa 
điểm lập cơ sở bán lẻ; 
+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở 
bán lẻ trong năm gần nhất. 
- Tài liệu của cơ quan thuê chứng minh không còn 
nợ thuê quá hạn. 
- Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện về Địa điểm 
lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên 
quan tại khu vực thị trường địa lý (quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-
CP) 

76. Điều chỉnh tăng 
diện tích cơ sở 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán 
lẻ 
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bán lẻ khác và 
trường hợp cơ sở 
ngoài cơ sở bán lẻ 
thứ nhất thay đổi 
loại hình thành 
cửa hàng tiện lợi, 
siêu thị mini 

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở 
bán lẻ trong năm gần nhất 
Bản giải trình có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng 
điều kiện quy định về Địa điểm lập cơ sở bán lẻ 
phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị 
trường địa lý (tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị 
định số 09/2018/NĐ-CP); kèm theo tài liệu về địa 
điểm lập cơ sở bán lẻ; 
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã 
hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong 
trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở 
lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy 
động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn. 
- Bản giải trình các tiêu chí ENT (quy định tại điểm 
c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP) gồm: 
+ Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị 
trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán 
lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa 
lý; 
+ Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao 
thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy 
trong khu vực thị trường địa lý; 
+ Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường 
địa lý, cụ thể: (a) Tạo việc làm cho lao động trong 
nước; (b) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại 
hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; 
(c) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân 
cư trong khu vực thị trường địa lý; (d) Khả năng và 
mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước 
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77. Cấp lại Giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 
(Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định) 

78. Gia hạn Giấy 
phép lập cơ sở 
bán lẻ 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 
(Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số 09/2018/NĐ-CP) 
- Bản giải trình có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng 
điều kiện về địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với 
quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa 
lý (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP); kèm theo tài liệu về địa điểm lập 
cơ sở bán lẻ; 
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế 
hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu 
về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã 
hội của kế hoạch kinh doanh; 
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong 
trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở 
lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy 
động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở 
bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh. 

79. Cấp Giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ 
cho phép cơ sở 
bán lẻ được tiếp 
tục hoạt động 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 
số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP) 
Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung: 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; 
mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử 
dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng 
điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; giải trình các tiêu 
chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 
Điều 23 Nghị định, trong trường hợp đề nghị cấp 
Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ quy 
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định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về địa điểm lập 
cơ sở bán lẻ; gồm: 
* Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch 
có liên quan tại khu vực thị trường địa lý; 
* Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị 
trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán 
lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa 
lý; 
* Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao 
thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy 
trong khu vực thị trường địa lý; 
* Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường 
địa lý, cụ thể: 
* Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà 
nước. 
+ Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch 
kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao 
động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội 
của kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ; 
+ Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ 
trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 
năm gần nhất; 
- Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh 
của tổ chức kinh tế trên cơ sở báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán của năm gần nhất; kế hoạch tài 
chính; kèm theo tài liệu về tài chính; 
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn 
nợ thuế quá hạn 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ 
(nếu có), Giấy phép kinh doanh (nếu có). 

VI. Lĩnh vực Giám định thương mại (02 TTHC) 

80. Đăng ký dấu 
nghiệp vụ giám 
định thương mại 

- Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu) 
- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu 
dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký 

81. Đăng ký thay đổi 
dấu nghiệp vụ 
giám định thương 

- Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ 
- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu 
dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký 
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mại 

VII. Lĩnh vực quản lý cạnh tranh (05 TTHC) 

82. Đăng ký hoạt 
động bán hàng đa 
cấp tại địa 
phương 

- Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (theo 
mẫu); 
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 
cấp; 
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa 
điểm kinh doanh (nếu có) hoặc các giấy tờ liên 
quan đến đầu mối tại địa phương, bao gồm: 01 bản 
sao được chứng thực chứng minh nhân dân hoặc 
căn cước công dân hoặc hộ chiếu; 01 bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực Phiếu lý lịch tư pháp; 
01 bản sao chứng thực xác nhận kiến thức cho đầu 
mối tại địa phương; 01 văn bản chỉ định quy định 
rõ phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của các 
bên trong trường hợp không có trụ sở, chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa 
phương 

83. Đăng ký sửa đổi, 
bổ sung nội dung 
hoạt động bán 
hàng đa cấp tại 
địa phương 

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán 
hàng đa cấp (theo mẫu) 
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa 
điểm kinh doanh (nếu có) hoặc các giấy tờ liên 
quan đến đầu mối tại địa phương, bao gồm: 01 bản 
sao được chứng thực chứng minh nhân dân hoặc 
căn cước công dân hoặc hộ chiếu; 01 bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực Phiếu lý lịch tư pháp; 
01 bản sao chứng thực xác nhận kiến thức cho đầu 
mối tại địa phương; 01 văn bản chỉ định quy định 
rõ phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của các 
bên trong trường hợp không có trụ sở, chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa 
phương. 

84. Chấm dứt hoạt 
động bán hàng đa 
cấp tại địa 
phương 

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 
(theo mẫu) 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng 
đa cấp phát sinh tại địa phương (theo mẫu) 

85. Thông báo tổ 
chức hội nghị, hội 

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 
(theo mẫu) 
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thảo, đào tạo - Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng 
người tham gia dự kiên 
- Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào 
tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh 
nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách 
nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên 
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp 
ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ 
chức hội nghị, hội thảo 
- Thông tin tài khoản hoặc đường dẫn truy cập vào 
hội nghị, hội thảo, đào tạo trong trường hợp tổ 
chức theo hình thức trực tuyên. 

86. Đăng ký hợp 
đồng theo mẫu, 
điều kiện giao 
dịch chung thuộc 
thẩm quyền của 
địa phương 

- Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung theo mẫu 
- Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung bằng tiêng Việt. 

VIII. Lĩnh vực xúc tiến thương mại (11 TTHC) 

87. Đăng ký tổ chức 
hội chợ, triển lãm 
thương mại tại 
Việt Nam 

- Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
(theo mẫu) 
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyêt định thành lập 
hoặc các quyêt định khác có giá trị pháp lý tương 
đương theo quy định của pháp luật 

88. Đăng ký sửa đổi, 
bổ sung nội dung 
tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương 
mại tại Việt Nam 

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ 
chức Hội chợ, Triển lãm thương mại (theo mẫu) 

89. Đăng ký hoạt 
động khuyên mại 
đối với chương 
trình khuyên mại 
mang tính may rủi 
thực hiện trên địa 
bàn 01 tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

-Đăng ký thực hiện chương trình khuyên mại (theo 
mẫu) 
-Thể lệ chương trình khuyên mại (theo mẫu) 
-Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô 
tả chi tiêt về bằng chứng xác định trúng thưởng 
-Giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyên mại 
theo quy định của pháp luật 

90. Đăng ký sửa đổi, - Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 
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bổ sung nội dung 
chương trình 
khuyến mại đối 
với chương trình 
khuyến mại mang 
tính may rủi thực 
hiện trên địa bàn 
01 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung 
ương 

chương trình khuyến mại (theo mẫu) 

91. Thông báo hoạt 
động khuyến mại 

- Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu) 

92. Thông báo sửa 
đổi, bổ sung nội 
dung Chương 
trình khuyến mại 

- Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương 
trình khuyến mại (theo mẫu) 

93. Cấp Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của tổ chức xúc 
tiến thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài (Mẫu số 01 - Phụ lục Nghị định 
14/2024/NĐ-CP) 
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 
nước ngoài cho phép tổ chức xúc tiến thương mại 
thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc 
văn bản, tài liệu chứng minh về việc thành lập Văn 
phòng đại diện tại nước ngoài của tổ chức 
- Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương 
đương 
- Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của tổ chức xúc 
tiến thương mại nước ngoài 
- Điều lệ hoặc quy chế hoạt động dự kiến của Văn 
phòng đại diện tại Việt nam 
- Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài trong 01 năm gần nhất 
- Văn bản bổ nhiệm và lý lịch của người đứng đầu, 
lý lịch của các nhân sự thuộc Văn phòng đại diện 
tại Việt Nam 

94. Sửa đổi Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của tổ chức 
xúc tiến thương 

- Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài (Mẫu số 03 - Phụ lục Nghị định 
14/2024/NĐ-CP) 



34 CÔNG BÁO/Số 449+450/Ngày 15-11-2024 

mại nước ngoài 
tại Việt Nam 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
- Văn bản, giấy tờ bổ nhiệm người đứng đầu Văn 
phòng đại diện mới của tổ chức xúc tiến thương 
mại được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh 
sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (áp dụng 
trong trường hợp sửa đổi theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 27 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, 
được sửa đổi tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 14/2024/NĐ-CP) 
- Giấy đăng ký thành lập hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương của tổ chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức xúc 
tiến thương mại nước ngoài thành lập hoặc đăng ký 
kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ này phải dịch ra 
tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 
định của pháp luật Việt Nam (áp dụng trong trường 
hợp sửa đổi theo quy định tại điểm d, điểm đ, điểm 
e khoản 1 Điều 27 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP) 

95. Cấp lại Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của tổ chức xúc 
tiến thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài (Mẫu số 04 - Phụ lục Nghị định 
14/2024/NĐ-CP) 
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đang còn 
thời hạn hoạt động ít nhất 60 ngày (trong trường 
hợp cấp lại do thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang 
tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương khác) 
- Tài liệu chứng minh đã thực hiện niên yết công 
khai tại trụ sở của Văn phòng đại diện và đăng báo 
viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt 
Nam trong 03 số liên tiếp về việc chuyển trụ sở của 
Văn phòng đại diện (trong trường hợp cấp lại do 
thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương khác) 

96. Gia hạn Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của tổ chức 
xúc tiến thương 
mại nước ngoài 
tại Việt Nam 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài (Mẫu số 05 - Phụ lục Nghị định 
14/2024/NĐ-CP) 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác 
có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và 
hoạt động thực sự của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy 
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tờ này phải dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính 
đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện 
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
đã cấp 

97. Chấm dứt hoạt 
động và thu hồi 
Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại 
diện của tổ chức 
xúc tiến thương 
mại nước ngoài 
tại Việt Nam 

-Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng 
đại diện theo Mẫu số 07 Phụ lục Nghị định 
14/2024/NĐ-CP 
- Tài liệu chứng minh đã thực hiện niêm yết công 
khai tại trụ sở của Văn phòng đại diện và đăng báo 
viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt 
Nam trong 03 số liên tiết về việc chấm dứt hoạt 
động của Văn phòng đại diện. 

IX. Lĩnh vực điện (08 TTHC) 

98. Cấp giấy phép 
hoạt động tư vấn 
chuyên ngành 
điện thuộc thẩm 
quyền cấp của địa 
phương 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu) 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép 
- Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm 
nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám sát 
trưởng và các chuyên gia tư vấn khác theo Mẫu 3a 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương 
Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng (đối với các ngành nghề 
yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định 
của pháp luật xây dựng), tài liệu chứng minh thời 
gian làm việc trong lĩnh vực tư vấn (Bản khai lý 
lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao 
động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương), hợp 
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đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác 
định thời hạn của các chuyên gia tư vấn. 
Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên 
gia tư vấn (Quyết định phân công nhiệm vụ hoặc 
giấy xác nhận của chủ đầu tư công trình, dự án đã 
thực hiện hoặc các tài liệu có giá trị tương đương). 

99. Cấp sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
hoạt động tư vấn 
chuyên ngành 
điện thuộc thẩm 
quyền cấp của địa 
phương 

+ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn 
vị theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
21/2020/TT-BCT được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 
Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BCT: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
+ Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm 
vi hoạt động từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt 
động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt 
động điện lực bao gồm: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 
vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định 
tương ứng tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, 
khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này 
trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

100. Cấp Giấy phép 
hoạt động phân 
phối điện đến cấp 
điện áp 35 kV tại 
địa phương 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
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đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Danh sách trích ngang người trực tiêp quản lý kỹ 
thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 3b quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương; 
- Hợp đồng lao động và bằng tốt nghiệp của người 
trực tiêp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận 
hành; tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong 
lĩnh vực truyền tải hoặc phân phối điện của người 
trực tiêp quản lý kỹ thuật (Bản khai lý lịch công tác 
có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc các 
giấy tờ có giá trị tương đương); tài liệu về kêt quả 
tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn hoặc thẻ 
an toàn điện theo quy định tại Điều 64 Luật Điện 
lực, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có 
quyền điều khiển cấp theo Quy trình điều độ hệ 
thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành 
của đội ngũ trưởng ca vận hành. 
- Danh mục các hạng mục công trình lưới điện 
(trang thiêt bị công nghệ, đường dây, trạm biên áp) 
và phạm vi lưới điện do tổ chức đang quản lý. Bản 
sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt các 
hạng mục công trình lưới điện (trang thiêt bị công 
nghệ, đường dây, trạm biên áp). Trường hợp mua 
bán, sáp nhập, bàn giao tài sản lưới điện phải có 
Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản 
bàn giao tài sản. Trường hợp tài sản lưới điện thuộc 
sở hữu chung của nhiều nhà đầu tư, phải có văn 
bản thỏa thuận hoặc ủy quyền của các chủ sở hữu 
cho một đơn vị quản lý vận hành. 
- Thoả thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia 
theo quy định; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm 
vi hoạt động. 

101. Cấp sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
hoạt động phân 
phối điện đên cấp 
điện áp 35 kV tại 
địa phương 

+ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn 
vị theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
21/2020/TT-BCT được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 
Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BCT: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
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Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
+ Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm 
vi hoạt động từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt 
động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt 
động điện lực bao gồm: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 
vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định 
tương ứng tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, 
khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này 
trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

102. Cấp Giấy phép 
hoạt động điện 
lực phát điện đối 
với các nhà máy 
điện có quy mô 
dưới 3MW đặt tại 
địa phương 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu) 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
này; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động 
với chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành của 
người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca 
nhà máy điện; tài liệu chứng minh thời gian làm 
việc trong lĩnh vực phát điện của người trực tiếp 
quản lý kỹ thuật (Bản khai lý lịch công tác có xác 
nhận của người sử dụng lao động hoặc các giấy tờ 
có giá trị tương đương); tài liệu về kết quả tập huấn 
sát hạch đạt yêu cầu về an toàn và giấy chứng nhận 
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vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển 
cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia 
do Bộ Công Thương ban hành của đội ngũ trưởng 
ca nhà máy điện 
- Văn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt 
chủ trương đầu tư hoặc bản sao Giấy chứng nhận 
đầu tư của cơ quan có thẩm quyền trong trường 
hợp pháp luật về đầu tư có quy định hoặc Quyết 
định đầu tư của chủ đầu tư; bản sao văn bản phê 
duyệt quy hoạch công trình của cơ quan có thẩm 
quyền 
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo 
vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 
môi trường. 

103. Cấp sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
hoạt động phát 
điện đối với nhà 
máy điện có quy 
mô công suất 
dưới 03MW đặt 
tại địa phương 

+ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn 
vị theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
21/2020/TT-BCT được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 
Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BCT: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
+ Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm 
vi hoạt động từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt 
động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt 
động điện lực bao gồm: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
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liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 
vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định 
tương ứng tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, 
khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này 
trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

104. Cấp Giấy phép 
hoạt động bán lẻ 
điện đến cấp điện 
áp 0,4 kV tại địa 
phương 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý 
kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ Công Thương; bản sao hợp đồng 
lao động và bản sao bằng tốt nghiệp của người có 
tên trong danh sách; tài liệu chứng minh thời gian 
làm việc trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện của 
người trực tiếp quản lý kinh doanh (Bản khai lý 
lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao 
động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương). 
- Bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách. 

105. Cấp sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
hoạt động bán lẻ 
điện đến cấp điện 
áp 0,4kV tại địa 
phương 

+ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn 
vị theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
21/2020/TT-BCT được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 
Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BCT: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
+ Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm 
vi hoạt động từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt 
động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt 
động điện lực bao gồm: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu). 
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 
- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 
vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định 
tương ứng tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, 
khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này 
trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

X. Lĩnh vực hoạt động xây dựng (05 TTHC) 

106. Thẩm định và 
điều chỉnh Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây 
dựng 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng theo Mẫu số 1 Phụ lục I 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ 
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công 
trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư 
công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc 
thông qua thi tuyển theo quy định và phương án 
thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu); 
- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo 
(nếu có) của một trong các loại quy hoạch sau đây: 
Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật 
chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về 
quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công 
trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 
trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết 
xây dựng; 
- Các văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa 
cháy của thiết kế cơ sở; kết quả thực hiện thủ tục 
về đánh giá tác động môi trường theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường gửi Sở Công 
Thương trước thời hạn thông báo kết quả thẩm 
định (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật 
về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường). 
Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ 
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tục lấy ý kiên về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 
của thiêt kê cơ sở theo cơ chê một cửa liên thông 
thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy 
định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 
- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ 
tầng kỹ thuật của dự án; văn bản chấp thuận độ cao 
công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý 
độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa 
quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp 
dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu 
cầu lấy ý kiên thống nhất về bề mặt quản lý độ cao 
công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây 
dựng) (nêu có); 
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; 
- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng 
chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập 
thiêt kê cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nêu có); mã số 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các 
chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 
nhiệm, chủ trì các bộ môn thiêt kê, lập tổng mức 
đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; 

107. Thẩm định, phê 
duyệt và điều 
chỉnh Báo cáo 
kinh tê - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng 
sử dụng vốn đầu 
tư công của 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tê - kỹ thuật đầu 
tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo kinh tê - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng (có thể tham khảo theo Mẫu số 1 
Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ); 
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công 
trình theo quy định pháp luật về đầu tư công; 
- Quyêt định lựa chọn phương án thiêt kê kiên trúc 
thông qua thi tuyển theo quy định và phương án 
thiêt kê được lựa chọn kèm theo (nêu có yêu cầu); 
- Văn bản/quyêt định phê duyệt và bản vẽ kèm theo 
(nêu có) của một trong các loại quy hoạch sau đây: 
Quy hoạch chi tiêt xây dựng được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật 
chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về 
quy hoạch; phương án tuyên công trình, vị trí công 
trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 
trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiêt 
xây dựng; 
- Các văn bản ý kiên về giải pháp phòng cháy, chữa 
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cháy của thiết kế cơ sở; kết quả thực hiện thủ tục 
về đánh giá tác động môi trường theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường gửi Sở Công 
Thương trước thời hạn thông báo kết quả thẩm 
định (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật 
về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường). 
Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ 
tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 
của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông 
thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy 
định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 
- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ 
tầng kỹ thuật của dự án; văn bản chấp thuận độ cao 
công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý 
độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa 
quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp 
dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu 
cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao 
công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây 
dựng) (nếu có); 
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; 

108. Thẩm định và 
điều chỉnh Thiết 
kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế 
cơ sở 

- Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở theo Mẫu số 4 Phụ lục 
I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ; 
- Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm 
theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; 
văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế 
cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); 
báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà 
thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu 
có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng 
cháy chữa cháy, kết quả thực hiện thủ tục về đánh 
giá tác động môi trường theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu) và các 
văn bản khác có liên quan; 
- Thủ tục về phòng cháy chữa cháy được thực hiện 
theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc 
xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, song 



44 CÔNG BÁO/Số 449+450/Ngày 15-11-2024 

phải có kết quả gửi Sở Công Thương trước thời 
hạn thông báo kết quả thẩm định; 
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê 
duyệt; 
Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của 
nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, 
nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo 
sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết 
kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt 
động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có); 
- Đối với điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế 
cơ sở ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu 
tư phải nộp báo cáo tình hình thực tế thi công xây 
dựng công trình (trường hợp công trình đã thi công 
xây dựng). 

109. Kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn 
thành công trình 
(đối với các công 
trình trên địa bàn 
thuộc trách nhiệm 
quản lý của Sở 
Công Thương, trừ 
các công trình 
thuộc thẩm quyền 
kiểm tra của Hội 
đồng kiểm tra nhà 
nước về công tác 
nghiệm thu công 
trình xây dựng và 
Cơ quan chuyên 
môn về xây dựng 
thuộc Bộ Xây 
dựng, Bộ quản lý 
công trình xây 
dựng chuyên 
ngành) 

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục 
công trình, công trình xây dựng theo Phụ lục Vía 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 
- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ 
lục Vlb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

110. Thẩm định và phê 
duyệt Kế hoạch 
đấu thầu 

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. 
- Quyết định phê duyệt dự toán chi phí bồi thường 
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di dời - tái lập. 
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

XI. Lĩnh vực hóa chất (09 TTHC) 

111. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
sản xuất hóa chất 
sản xuất, kinh 
doanh có điều 
kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 
- Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, 
kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông 
tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa 
chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực 
sản xuất và kho hóa chất. 
- Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa 
- Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất. 
- Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định. 

112. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hóa 
chất sản xuất, 
kinh doanh có 
điều kiện trong 
lĩnh vực công 
nghiệp 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 
- Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh. 
- Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa 
điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo 
các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa 
chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất. 
- Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho 
lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa 
chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá 
nhân mua hoặc bán hóa chất. 
- Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh 
hóa chất. 
- Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định. 

113. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
sản xuất và kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
doanh có điều 
kiện trong lĩnh 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 
- Bản kê khai từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh 
doanh hóa chất. 
- Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng từng cơ sở sản 
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vực công nghiệp xuất, địa điêm kinh doanh hóa chất, nội dung bản 
vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, 
kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và 
đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho chứa 
hóa chất. 
- Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa, Hợp đồng 
hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp 
tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng kho của tổ 
chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất. 
- Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của từng cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất. 
- Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiêm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 
theo quy định. 

114. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất 
hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có 
điều kiện trong 
lĩnh vực công 
nghiệp 

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

115. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất kinh 
doanh có điều 
kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp 

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

116. Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất 
và kinh doanh hóa 
chất sản xuất, 
kinh doanh có 
điều kiện trong 
lĩnh vực công 
nghiệp 

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

117. Cấp điều chỉnh - Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
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Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản 
xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong 
lĩnh vực công 
nghiệp 

đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được 
điều kiện sản xuất đối với các nội dung điều chỉnh, 
cụ thể trong trường hợp: 
* Điều chỉnh thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất hóa 
chất: 
+ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, 
kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông 
tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa 
chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực 
sản xuất và kho hóa chất. 
+ Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa. 
+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất. 
+ Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định. 
* Điều chỉnh thay đổi loại hình, quy mô, chủng loại 
hóa chất sản xuất: 
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm 
trong cơ sở sản xuất theo quy định. 

118. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
doanh có điều 
kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp 

- Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được 
điều kiện kinh doanh đối với các nội dung điều 
chỉnh, cụ thể trong trường hợp: 
* Điều chỉnh thay đổi địa điểm cơ sở kinh doanh 
hóa chất: 
+ Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh. 
+ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa 
điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo 
các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa 
chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất. 
+ Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho 
lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa 
chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá 
nhân mua hoặc bán hóa chất. 
+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh 
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hóa chất. 
+ Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định. 
* Điều chỉnh thay đổi loại hình, quy mô, chủng loại 
hóa chất kinh doanh: 
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm 
trong cơ sở kinh doanh theo quy định. 

119. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản 
xuất và kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
doanh có điều 
kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp 

- Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp. 
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được 
điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung 
điều chỉnh, cụ thể trong trường hợp: 
* Điều chỉnh thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất: 
+ Bản kê khai từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh 
doanh hóa chất. 
+ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng từng cơ sở 
sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất, nội dung 
bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà 
xưởng, kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích 
và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho 
chứa hóa chất. 
+ Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa, Hợp đồng 
hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp 
tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng kho của tổ 
chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất. 
+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của từng cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất. 
+ Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 
theo quy định. 
* Điều chỉnh thay đổi loại hình, quy mô, chủng loại 
hóa chất sản xuất, kinh doanh: 
- Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 
theo quy định. 

XII. Lĩnh vực an toàn đập, hô chứa thủy điện (03 TTHC) 



CÔNG BÁO/Số 449+450/Ngày 15-11-2024 49 

120. Cấp giấy phép 
cho các hoạt động 
trong phạm vi bảo 
vệ đập, hồ chứa 
thủy điện trên địa 
bàn thuộc thẩm 
quyền cấp phép 
của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (trừ 
đập, hồ chứa thủy 
điện quy định tại 
điểm a khoản 3 
Điều 22 Nghị 
định số 
114/2018/NĐ-CP) 

* Đối với các hoạt động: (i) Xây dựng công trình 
mới; (ii) Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; (iii) Khoan, đào 
khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, 
vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; (iv) 
Trồng cây lâu năm; (v) Hoạt động du lịch, thể 
thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; 
(vi) Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 
phương tiện thủy nội địa thô sơ; (vii) Nuôi trồng 
thủy sản; (viii) Nổ mìn và các hoạt động gây nổ 
khác; (ix) Xây dựng công trình ngầm, bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 
67/2018/NĐ-CP; 
- Bản vẽ thiết kế thi công đối với các hoạt động: (i) 
Xây dựng công trình mới; (ii) Lập bến, bãi tập kết 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương 
tiện; (iii) Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, 
khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác 
nước dưới đất; (iv) Xây dựng công trình ngầm; 
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề 
nghị cấp phép; 
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến 
việc vận hành và an toàn công trình thủy điện; 
- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác 
công trình thủy điện về ảnh hưởng của hoạt động 
đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình 
thủy điện của tổ chức, cá nhân; 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ 
giới đường bộ; phương tiện đường thủy nội địa đối 
với hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 
phương tiện thủy nội địa thô sơ; 
- Bản sao giấy phép dịch vụ nổ mìn đối với hoạt 
động nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác. 
* Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ 
của công trình thủy điện, hồ sơ đề nghị cấp phép 
phải bổ sung: 
- Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
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- Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ 
trương đầu tư, dự án đầu tư; 
- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường; 
- Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản 
vẽ thiết kế của dự án; 
- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt 
đối với các hoạt động: (i) Xây dựng công trình 
mới; (ii) Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; (iii) Khoan, đào 
khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, 
vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; (iv) 
Xây dựng công trình ngầm; 

121. Cấp lại giấy phép 
cho các hoạt động 
trong phạm vi bảo 
vệ đập, hồ chứa 
thủy điện trên địa 
bàn thuộc thẩm 
quyền cấp phép 
của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (trừ 
đập, hồ chứa thủy 
điện quy định tại 
điêm a khoản 3 
Điều 22 Nghị 
định số 
114/2018/NĐ-CP) 

* Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng, 
hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép. 
* Trường hợp tên của chủ giấy phép đã được cấp bị 
thay đổi do chuyên nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ 
cấu lại tổ chức, hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép. 
- Bản sao các Quyết định do cơ quan có thẩm 
quyền cấp về việc thay đổi tên doanh nghiệp do 
chuyên nhượng, sát nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ 
chức. 

122. Cấp gia hạn, điều 
chỉnh giấy phép 
cho các hoạt động 
trong phạm vi bảo 
vệ đập, hồ chứa 
thủy điện trên địa 
bàn thuộc thẩm 
quyền cấp phép 
của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (trừ 
đập, hồ chứa thủy 
điện quy định tại 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP; 
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị 
gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. 
- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp 
của tổ chức, cá nhân. 
- Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác 
công trình thủy lợi về tình hình thực hiện giấy phép 
được cấp của tổ chức, cá nhân. 
* Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ 
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điểm a khoản 3 
Điều 22 Nghị 
định số 
114/2018/NĐ-CP) 

của công trình thủy điện, hồ sơ đề nghị gia hạn, 
điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung: 
- Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cập nhật đến 
thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép); 
- Trường hợp có thay đổi quy mô, công suất, thông 
số chủ yếu của các hoạt động được cấp phép phải 
bổ sung: bản sao quyết định phê duyệt điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu 
tư; bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; bản sao thông 
báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự 
án điều chỉnh. 

XIII. Lĩnh vực nghê thủ công mỹ nghệ (01 TTHC) 

123. Xét tặng danh 
hiệu "nghệ nhân 
nhân dân", "nghệ 
nhân ưu tú" trong 
lĩnh vực nghề thủ 
công mỹ nghệ 

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu 
"Nghệ nhân nhân dân" theo Mẫu số 01 và Bản khai 
thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân 
ưu tú" theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định số 43/2024/NĐ-CP; 
- Các tài liệu chứng minh những đóng góp đối với 
việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề: Băng hoặc đĩa 
hình hoặc ảnh mô tả các kỹ năng, kỹ xảo đang nắm 
giữ hoặc bản chứng thực trong trường hợp cá nhân 
nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản photocopy (có 
bản gốc để đối chiếu) trong trường hợp cá nhân 
nộp trực tiếp giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng 
thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, 
Bằng khen hoặc các tài liệu khác liên quan. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4958/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo • o • • • o • • 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định có liên quan 
đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 7021/TTr-
SGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm: 05 thủ tục mới ban hành và 03 thủ tục 
được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
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dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính chuẩn 
hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự A.A2.01, B.B2.I.01, C.C2.01 tại 
danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; giáo 
dục mầm non; thi, tuyển sinh; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC 
QUỐC DÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

A1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Xét, duyệt chính 
sách hỗ trợ đối 
với học sinh 
trung học phổ 
thông là người 
dân tộc Kinh 

- Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhà trường 
niêm yết thông báo, gia đình 
hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ 
sơ cho cơ sở giáo dục. 
- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ 
sơ; lập danh sách. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà 
trường tổ chức xét duyệt và 
lập hồ sơ theo quy định và 
gửi về Sở Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
tiếp nhận hồ sơ của cơ sở 
giáo dục. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ đề nghị hỗ 

Cơ sở giáo 
dục 

Không - Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 
18/7/2016 của Chính phủ Quy định 
chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, 
trường phổ thông dân tộc bán trú và học 
sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc 
biệt khó khăn. 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ sữa đổi, bổ 
sung mội số điều của các Nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khâu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
- Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT ngày 
13/3/2023 của Bộ trường Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng 

2 Xét, duyệt chính 
sách hỗ trợ đối 
với học sinh 
trung học phổ 
thông là người 
dân tộc thiểu số 

- Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhà trường 
niêm yết thông báo, gia đình 
hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ 
sơ cho cơ sở giáo dục. 
- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ 
sơ; lập danh sách. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà 
trường tổ chức xét duyệt và 
lập hồ sơ theo quy định và 
gửi về Sở Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
tiếp nhận hồ sơ của cơ sở 
giáo dục. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ đề nghị hỗ 

Cơ sở giáo 
dục 

Không 

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 
18/7/2016 của Chính phủ Quy định 
chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, 
trường phổ thông dân tộc bán trú và học 
sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc 
biệt khó khăn. 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ sữa đổi, bổ 
sung mội số điều của các Nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khâu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
- Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT ngày 
13/3/2023 của Bộ trường Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng 



trợ của các nhà trường, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổng 
hợp, thẩm định trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê 
duyệt. 
- Ủy ban nhân dân Thành 
phố nhận hồ sơ đề nghị của 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kê từ khi nhận hồ sơ 
trình của Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, ban 
hành Quyết định phê duyệt. 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 Hỗ trợ học tập 
đối với học sinh 
trung học phổ 
thông các dân 
tộc thiêu số rất ít 
người 

- Đối với học sinh học tại các 
cơ sở giáo dục công lập: 
Thời hạn ra quyết định là 10 
ngày làm việc kê từ ngày hết 
hạn nhận đơn. 
- Đối với học sinh học tại các 
cơ sở giáo dục ngoài công 
lập: Thời hạn ra quyết định 
là 40 ngày làm việc kê từ 
ngày khai giảng năm học. 

- Đối với 
học sinh 
trung học 
phổ thông 
học tại các 
cơ sở giáo 
dục công 

lập: Cơ sở 
giáo dục; 
- Đối với 

học sinh học 
tại các cơ sở 

giáo dục 
ngoài công 
lập: Cơ sở 

Không - Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ quy định 
chính sách ưu tiên tuyên sinh và hỗ trợ 
học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc thiêu số rất ít người. 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ sữa đổi, bổ 
sung mội số điều của các Nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khâu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
- Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT ngày 
13/3/2023 của Bộ trường Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 
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giáo dục; Sở 
Giáo dục và 

Đào tạo. 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ul cK 

A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm thực 

hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Q o> 
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Xét, duyệt 
chính sách hỗ 
trợ đối với học 
sinh bán trú 
đang học tại 
các trường tiểu 
học, trung học 
cở sở ở xã, 
thôn đặc biệt 
khó khăn 

- Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhà 
trường niêm yết thông báo, 
gia đình hoặc học sinh nộp 
đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo 
dục. 
- Cơ sở giáo dục tiếp nhận 
hồ sơ; lập danh sách. Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày hết hạn nộp hồ 
sơ, nhà trường tổ chức xét 
duyệt và lập hồ sơ theo quy 
định và gửi về Phòng Giáo 
dục và Đào tạo. 
- Phòng Giáo dục và Đào 
tạo tiếp nhận hồ sơ của cơ 
sở giáo dục. Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ của các nhà trường, 

- Cơ sở giáo dục 
tiếp nhận hồ sơ; 
lập danh sách; tổ 
chức xét duyệt 
và lập hồ sơ 
theo quy định và 
gửi về Phòng 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Phòng Giáo 
dục và Đào tạo 
tiếp nhận hồ sơ 
của cơ sở giáo 
dục. 

Không - Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 
18/7/2016 của Chính phủ Quy định 
chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, 
trường phổ thông dân tộc bán trú và 
học sinh trung học phổ thông ở xã, 
thôn đặc biệt khó khăn. 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ sữa đổi, bổ 
sung mội số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khâu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công. 
- Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13/3/2023 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 



Phòng Giáo dục và Đào tạo 
tổng hợp, thẩm định trình 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 
phê duyệt. 
- Ủy ban nhân dân cáp 
huyện nhận hồ sơ đề nghị 
của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận hồ 
sơ trình của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện xem 
xét, ban hành Quyết định 
phê duyệt. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 Hỗ trợ học tập 
đối với trẻ mẫu 
giáo, học sinh 
tiểu học, học 
sinh trung học 
cơ sở, sinh viên 
các dân tộc 
thiểu số rất ít 
người 

- Đối với trẻ mẫu giáo, học 
sinh, sinh viên học tại các 
cơ sở giáo dục công lập: 
Thời hạn ra quyết định là 
10 ngày làm việc kể từ 
ngày hết hạn nhận đơn. 
- Đối với trẻ mẫu giáo, học 
sinh, sinh viên học tại các 
cơ sở giáo dục ngoài công 
lập: Thời hạn ra quyết định 
là 40 ngày làm việc kể từ 
ngày khai giảng năm học. 

Cơ sở giáo dục, 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo, 
Phòng Lao động 
- Thương binh 
và Xã hội 

Không - Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ quy định 
chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ 
trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít 
người. 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ sữa đổi, bổ 
sung mội số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khâu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công. 
- Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT 
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ngày 13/3/2023 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

B1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

Đề nghị miễn 
giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí 
học tập, hỗ trợ 
tiền đóng học 
phí đối với 
người học tại 
các cơ sở giáo 
dục mầm non, 
giáo dục phổ 
thông, giáo dục 
thường xuyên, 
giáo dục nghề 
nghiệp và giáo 
dục đại học 

Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ 
trợ đóng học phí được cấp theo thời gian 
học thực tế nhưng không quá 9 
tháng/năm học đối với trẻ em mầm non, 
học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở 
giáo dục thường xuyên và 10 tháng/năm 
học đối với học sinh, sinh viên học tại 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo 
dục đại học và thực hiện chi trả cho 
người học 2 lần trong năm vào đầu các 
học kỳ của năm học. 
Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học 
tập trực tiếp cho các đối tượng quy định 
tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-
CP với mức 150.000 đồng/học 
sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ 

Cơ sở 
giáo dục 
mầm non 

và phổ 
thông 

công lập 

Không - Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
ngày 27/8/2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và chính sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 



dùng học tập khác. Thời gian được 
hưởng theo thời gian học thực tế và 
không quá 9 tháng/1 năm học và thực 
hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các 
học kỳ của năm học. 
Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám 
hộ), học sinh phổ thông, học viên học tại 
cơ sở giáo dục thường xuyên, học sinh, 
sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận 
được tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi 
phí học tập theo thời hạn quy định thì 
được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

cung cấp dịch vụ công. 
- Quyết định số 711/QĐ-
BGDĐT ngày 13/3/2023 của 
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 
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B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

1 Hỗ trợ ăn trưa 
đối với trẻ em 
mẫu giáo 

- Tối đa 24 ngày làm việc, kê từ 
ngày hết hạn nộp hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện phê duyệt danh 
sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn 
trưa. 
- Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa 
được thực hiện 2 lần trong năm học 
do cơ sở giáo dục mầm non chi trả: 
lần 1 chỉ trả đủ 4 tháng vào tháng 11 
hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi 
trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 

Cơ sở giáo 
dục mầm 

non 

Không - Nghị định số 105/2020/NĐ-CP 
ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy 
định chính sách phát triên giáo dục 
mầm non. 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công. 



hoặc tháng 4 hằng năm. - Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13/3/2023 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

2 Trợ cấp đối với 
trẻ em mầm 
non là con công 
nhân, người lao 
động làm việc 
tại khu công 
nghiệp 

- Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ 
ngày hết hạn nộp hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện phê duyệt danh 
sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn 
trưa. 
- Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện 
chi trả 2 lần trong năm học: lần 1 chi 
trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc 
tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ 
các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc 
tháng 4 hằng năm. 

Cơ sở giáo 
dục mầm 

non 

Không 

- Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13/3/2023 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

CÔNG BÁO/Số 6. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4959/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sô 15053/TTr-
SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 11 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự B.I.3, B.I.4, B.I.5, B.I.9, B.I.12, 
B.I.13, B.I.15, B.I.16, B.I.17, B.I.20, B.I.21 tại Danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các 
lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
lấy ý kiến thẩm định của 
các sở, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện nơi dự kiến thực 
hiện dự án và các cơ quan 
có liên quan. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được đề nghị 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
cơ quan được lấy ý kiến có 
ý kiến thẩm định về nội 
dung thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của mình, gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư. 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan 
đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc 
tiến đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 
sửa đổi. bổ sung một số 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư lập báo cáo thẩm định 
trình UBND cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét chấp thuận chủ 
trương đầu tư. 

điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 
09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu 
tư; 
- Quyết định số 2469/QĐ-
BKHĐT ngày 25/10/2024 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam và đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

2 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 33 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiến về những nội dung 
điều chỉnh dự án đầu tư; 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, các cơ quan được 
lấy ý kiến có ý kiến về nội 
dung điều chỉnh dự án thuộc 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 

điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 
09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu 
tư; 
- Quyết định số 2469/QĐ-
BKHĐT ngày 25/10/2024 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam và đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư lập báo cáo thẩm định 
các nội dung điều chỉnh dự 
án đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định chấp 
thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 

3 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp đã được cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
và không thuộc 
diện chấp thuận 
điều chỉnh chủ 

Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc đối với trường hợp 1 
hoặc 10 ngày đối với trường 
hợp 2 kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư 
cho nhà đầu tư. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trương đầu tư 
của UBND cấp 
tỉnh 

4 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp chia, tách, 
hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi 
loại hình tổ chức 
kinh tế đối với 
dự án thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 33 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiến về những nội dung 
điều chỉnh dự án đầu tư; 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, các cơ quan được 
lấy ý kiến có ý kiến về nội 
dung điều chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư lập báo cáo thẩm định 
các nội dung điều chỉnh dự 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không Điều chỉnh 
Kết quả 

thực hiện 
TTHC: 

Quyết định 
của Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh chấp 

thuận điều 
chỉnh chủ 
trương đầu 

tư theo Mẫu 
A.II.2 hoặc 
Mẫu A.II.4 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
03/2021/TT-

BKHĐT 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

án đầu tư đê trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định chấp 
thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 

5 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư theo bản án, 
quyết định của 
tòa án, trọng tài 
đối với dự án 
đầu tư đã được 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của UBND cấp 
tỉnh (Khoản 3 
Điều 54 Nghị 
định số 
31/2021/NĐ-CP) 

- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư căn cứ bản 
án, quyết định có hiệu lực 
pháp luật của tòa án, trọng 
tài trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh đê điều chỉnh 
Quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư; 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được đề nghị của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết 
định chấp thuận điều chỉnh 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không Điều chỉnh 
Kết quả 

thực hiện 
TTHC: 

Quyết định 
của Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh chấp 

thuận điều 
chỉnh chủ 
trương đầu 

tư theo Mẫu 
A.II.2 hoặc 
Mẫu A.II.4 
ban hành 
kèm theo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chủ trương đầu tư. Thông tư số 
03/202l/TT-

BKHĐT 

6 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư theo bản án, 
quyết định của 
tòa án, trọng tài 
đối với dự án 
đầu tư đã được 
cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư và không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 
hoặc dự án đã 
được chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư nhưng không 
thuộc trường hợp 
quy định tại 
khoản 3 Điều 41 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư căn cứ bản án, quyết định 
có hiệu lực pháp luật của 
tòa án, trọng tài thực hiện 
thủ tục điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Luật Đầu tư 
(Khoản 4 Điều 
54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP) 

7 Thủ tục ngừng 
hoạt động của dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 
hoặc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 
cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tiếp nhận và thông báo 
việc ngừng hoạt động của 
dự án đầu tư cho các cơ 
quan liên quan. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 

8 Thủ tục chấm 
dứt hoạt động 
của dự án đầu tư 
đối với dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày quyết định, nhà đầu 
tư gửi quyết định chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư 
hoặc thông báo và nộp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoặc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 
cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư 

thông báo việc chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư 
cho các cơ quan liên quan 
kể từ ngày nhận được quyết 
định hoặc thông chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư. 

9 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng 
ký đầu tư đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư 

Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ khi dự án đáp ứng 
các điều kiện tại khoản 3 
Điều 36 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 

10 Thủ tục thực 
hiện hoạt động 
đầu tư theo hình 
thức góp vốn, 
mua cổ phần, 
mua phần vốn 
góp đối với nhà 
đầu tư nước 
ngoài 

- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại 
khoản 2 Điều 66 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét 
việc đáp ứng điều kiện góp 
vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp quy định tại 
khoản 2 Điều 24 của Luật 
Đầu tư, khoản 4 Điều 65 
của Nghị định số 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

31/2021/NĐ-CP và thông 
báo cho nhà đầu tư, trừ 
trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 66 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP. Văn 
bản thông báo được gửi cho 
nhà đầu tư nước ngoài và tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp. 
- Trường hợp tổ chức kinh 
tế có nhà đầu tư nước ngoài 
góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp có Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại đảo, xã, phường, thị 
trấn biên giới và xã, 
phường, thị trấn ven biển; 
khu vực khác có ảnh hưởng 
đến quốc phòng, an ninh, 
thời hạn giải quyết như sau: 
+ Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư lấy ý kiến 
của Bộ Quốc phòng và Bộ 
Công an về việc đáp ứng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

các điều kiện quy định tại 
điêm b khoản 4 Điều 65 của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP; 
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Quốc phòng và Bộ Công an 
có ý kiến về việc đáp ứng 
điều kiện bảo đảm quốc 
phòng, an ninh đối với tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp; 
quá thời hạn yêu cầu mà 
không có ý kiến thì được 
coi là đã đồng ý việc đáp 
ứng điều kiện bảo đảm quốc 
phòng, an ninh đối với tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp; 
- Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư xem xét việc đáp ứng 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều kiện góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp 
theo quy định tại khoản 2 
Điều 24 Luật Đầu tư, khoản 
4 Điều 65 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP và căn cứ ý 
kiến của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an để thông báo 
cho nhà đầu tư. Văn bản 
thông báo được gửi cho nhà 
đầu tư nước ngoài và tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp. 

11 Thủ tục thành 
lập văn phòng 
điều hành của 
nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp 
đồng BCC 

Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động văn phòng điều 
hành cho nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp đồng BCC. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(địa chỉ: 32 
Lê Thánh 

Tôn, Phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan 
đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc 
tiến đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 
09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu 
tư; 
- Quyết định số 2469/QĐ-
BKHĐT ngày 25/10/2024 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam và đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 
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Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4995/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục số hóa thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đên 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
vê thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính; 
Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ vê sửa đổi, 
bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ vê thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định sô 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 
quy định vê việc cung câp thông tin và dịch vụ công trực tuyên của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyêt định sô 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chê quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công 
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quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 0Ỉ/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một sô nội dung và biện pháp thi 
hành trong sô hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 2324/QĐ-BKHCN ngày Ỉ3 tháng 9 năm 2024 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải sô hóa đôi với 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
44Ỉ 7/TTr-SKHCN ngày 25 tháng Ỉ0 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ phải số 
hóa đối với 56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại phụ lục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 
DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA THỰC HIỆN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Kèm theo Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã TTHC Tên TTHC Thành phần hồ sơ phải số 
hóa 

Lĩnh vực Hoạt động Khoa hoc và Công nghê • • • o • o o • 

1 2.000079.000.00.00.H29 

Thẩm định kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà nước 
mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh 
hưởng đến lợi ích quốc 
gia, quốc phòng, an ninh, 
môi trường, tính mạng, 
sức khỏe con người. 

1) Giấy đề nghị đánh giá, 
thẩm định của tổ chức, cá 
nhân ứng dụng kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ; 
2) Văn bản cho phép ứng 
dụng của tổ chức, cá nhân 
chủ trì kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. 

2 2.002144.000.00.00.H29 

Đánh giá đồng thời thẩm 
định kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ không sử dụng 
ngân sách nhà nước mà có 
tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 
đến lợi ích quốc gia, quốc 
phòng, an ninh, môi 
trường, tính mạng, sức 
khỏe con người. 

1) Giấy đề nghị đánh giá, 
thẩm định của tổ chức, cá 
nhân ứng dụng kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ; 

Đánh giá đồng thời thẩm 
định kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ không sử dụng 
ngân sách nhà nước mà có 
tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 
đến lợi ích quốc gia, quốc 
phòng, an ninh, môi 
trường, tính mạng, sức 
khỏe con người. 

2) Văn bản cho phép ứng 
dụng của tổ chức, cá nhân 
chủ trì kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. 

3 1.006842.000.00.00.H29 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chuyển giao 
công nghệ (trừ những 
trường hợp thuộc thẩm 
quyền của Bộ Khoa học 

Văn bản đề nghị đăng ký 
chuyển giao công nghệ. 
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và Công nghệ) 

4 2.002249.000.00.00.H29 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung nội dung 
chuyển giao công nghệ 
(trừ những trường hợp 
thuộc thẩm quyền của Bộ 
Khoa học và Công nghệ) 

Văn bản đề nghị đăng ký 
gia hạn, sửa đổi, bổ sung 
nội dung chuyển giao 
công nghệ. 

5 2.002544.000.00.00.H29 

Thủ tuc cấp Giấy chứng 
nhận chuyển giao công 
nghệ khuyến khích 
chuyển giao (trừ trường 
hợp thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Bộ Khoa 
học và Công nghệ) 

Văn bản đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận chuyển giao 
công nghệ khuyến khích 
chuyển giao theo Mẫu số 
01 tại Phu luc ban hành 
kèm theo Quyết định số 
12/2023/QĐ-TTg. 

6 2.002546.000.00.00.H29 

Thủ tuc sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận chuyển 
giao công nghệ khuyến 
khích chuyển giao (trừ 
trường hợp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ 
Khoa học và Công nghệ) 

Văn bản đề nghị sửa đổi, 
bổ sung Giấy chứng nhận 
chuyển giao công nghệ 
khuyến khích chuyển giao 
theo Mẫu số 08 tại Phu 
luc ban hành kèm theo 
Quyết định số 
12/2023/QĐ-TTg. 

7 2.002548.000.00.00.H29 

Thủ tuc cấp lại Giấy 
chứng nhận chuyển giao 
công nghệ khuyến khích 
chuyển giao (trừ trường 
hợp thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Bộ Khoa 
học và Công nghệ) 

Văn bản đề nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận chuyển 
giao công nghệ khuyến 
khích chuyển giao theo 
Mẫu số 09 tại Phu luc ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 12/2023/QĐ-TTg. 

8 1.012353.000.00.00.H29 

Thủ tuc xác định dự án 
đầu tư có hoặc không sử 
dung công nghệ lạc hậu, 
tiềm ẩn nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, thâm 
dung tài nguyên (trừ 
trường hợp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ 
Khoa học và Công nghệ) 

1) Văn bản đề nghị xác 
định công nghệ; 
2) Chứng thư giám định 
máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ sử 
dung trong dự án đầu tư 
còn hiệu lực. 

9 2.002609.000.00.00.H29 Thủ tuc xác nhận dự án 
đầu tư đáp ứng nguyên tắc 

Văn bản đề nghị thực hiện 
dự án đầu tư, trong đó có 
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hoạt động công nghệ cao 
trong khu công nghệ cao 

cam kết về việc chịu mọi 
chi phí, rủi ro nếu dự án 
đầu tư nhận được kết quả 
đánh giá không đạt yêu 
cầu. 

10 2.002502.000.00.00.H29 

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ 
Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương 

1) Công văn đề nghị Quỹ 
phát triển khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh hỗ trợ 
kinh phí đã nộp vào Quỹ; 
2) Thuyết minh và dự 
toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ. 

11 1.008377.000.00.00.H29 

Thủ tục xét tiếp nhận vào 
viên chức và bổ nhiệm 
vào chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công 
nghệ đối với cá nhân có 
thành tích vượt trội trong 
hoạt động khoa học và 
công nghệ 

Phiếu đăng ký xét tiếp 
nhận vào viên chức. 

12 2.000058.000.00.00.H29 

Thủ tục đặt và tặng giải 
thưởng về khoa học và 
công nghệ của tổ chức, cá 
nhân cư trú hoặc hoạt 
động hợp pháp tại Việt 
Nam 

Đơn đăng ký đặt và tặng 
giải thưởng về khoa học 
và công nghệ. 

13 1.008379.000.00.00.H29 

Thủ tục xét đặc cách bổ 
nhiệm vào chức danh 
khoa học, chức danh công 
nghệ cao hơn không qua 
thi thăng hạng, không phụ 
thuộc năm công tác 

Đơn đề nghị xét đặc cách 
bổ nhiệm vào hạng chức 
danh nghiên cứu khoa 
học, chức danh công nghệ 
cao hơn không qua thi 
thăng hạng, không phụ 
thuộc vào năm công tác. 

14 1.004460.000.00.00.H29 

Thủ tục đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ không 
sử dụng ngân sách nhà 
nước (cấp tỉnh) 

Phiếu đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ không 
sử dụng ngân sách nhà 
nước. 

15 1.004467.000.00.00.H29 Thủ tục Đăng ký thông tin 
kết quả nghiên cứu khoa 

Phiếu đăng ký thông tin 
kết quả nghiên cứu khoa 
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học và phát triển công 
nghệ được mua bằng ngân 
sách nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

học và phát triển công 
nghệ được mua bằng ngân 
sách nhà nước. 

16 1.011818.000.00.00.H29 

Thủ tục đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 
ngân sách nhà nước và 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ do quỹ của 
Nhà nước trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ tài 
trợ thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 

Phiếu đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

17 2.000119.000.00.00.H29 

Đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà nước 

Giấy đề nghị đánh giá, 
thẩm định kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN 
không sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

18 2.002278.000.00.00.H29 
Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ. 

Giấy đề nghị chứng nhận 
doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ. 

19 2.001525.000.00.00.H29 

Thủ tục cấp thay đổi nội 
dung, cấp lại Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ 

Giấy đề nghị cấp thay đổi 
nội dung/cấp lại Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ. 

20 1.002935.000.00.00.H29 

Thủ tục công nhận kết quả 
nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự đầu tư 
nghiên cứu 

1) Đơn đề nghị công nhận 
kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ của tổ chức, cá nhân 
theo mẫu BM I.1. 
2) Bản cam kết về quyền 
sở hữu hợp pháp đối với 
kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ do tổ chức, cá nhân 
tự đầu tư nghiên cứu (Đối 
với trường hợp không có 
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tài liệu chứng minh) theo 
mẫu BM I.2. 

21 2.001164.000.00.00.H29 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, 
mua kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển 
công nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên cứu 

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh 
phí, mua kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển 
công nghệ theo mẫu BM 
11.1. 

22 2.001148.000.00.00.H29 Thủ tục mua sáng chế, 
sáng kiến 

Đơn đề nghị Nhà nước 
mua sáng chế, sáng kiến 
theo mẫu BM III. 1. 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí 
hoặc mua công nghệ được 
tổ chức, cá nhân trong 

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh 
phí hoặc mua công nghệ 
được tổ chức, cá nhân 
trong nước tạo ra từ kết 
quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ để 
sản xuất sản phẩm quốc 
gia, trọng điểm, chủ lực 
theo mẫu BM II. 1. 

23 1.011816.000.00.00.H29 nước tạo ra từ kết quả 
nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ để 
sản xuất sản phẩm quốc 
gia, trọng điểm, chủ lực 

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh 
phí hoặc mua công nghệ 
được tổ chức, cá nhân 
trong nước tạo ra từ kết 
quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ để 
sản xuất sản phẩm quốc 
gia, trọng điểm, chủ lực 
theo mẫu BM II. 1. 

24 2.001143.000.00.00.H29 

Thủ tục hỗ trợ phát triển 
tổ chức trung gian của thị 
trường khoa học và công 
nghệ 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

25 2.001179.000.00.00.H29 

Thủ tục xác nhận hàng 
hóa sử dụng trực tiếp cho 
phát triển hoạt động ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ 

Văn bản đề nghị xác 
nhận. 

26 1.001786.000.00.00.H29 

Cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động lần đầu 
cho tổ chức khoa học và 
công nghệ 

Đơn đăng ký hoạt động 
khoa học và công nghệ. 

27 1.001770.000.00.00.H29 

Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động của tổ 
chức khoa học và công 
nghệ 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận của tổ chức 
khoa học và công nghệ. 

28 1.001747.000.00.00.H29 
Thay đổi, bổ sung nội 
dung Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động của tổ 

Đơn đề nghị thay đổi, bổ 
sung giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động khoa 
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chức khoa học và công 
nghệ 

học và công nghệ. 

29 1.001716.000.00.00.H29 

Cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động lần đầu cho văn 
phòng đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa học và 
công nghệ 

Đơn đăng ký hoạt động 
văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa 
học và công nghệ. 

30 1.001693.000.00.00.H29 

Cấp lại Giấy chứng nhận 
hoạt động cho văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công 
nghệ 

Đơn đề nghi thay đổi, bổ 
sung, cấp lại Giấy chứng 
nhận hoạt động. 

31 1.001677.000.00.00.H29 

Thay đổi, bổ sung nội 
dung Giấy chứng nhận 
hoạt động cho văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công 
nghệ 

Đơn đề nghi thay đổi, bổ 
sung, cấp lại Giấy chứng 
nhận hoạt động. 

32 2.001137.000.00.00.H29 

Thủ tục hỗ trợ doanh 
nghiệp có dự án thuộc 
ngành, nghề ưu đãi đầu 
tư, địa bàn ưu đãi đầu tư 
nhận chuyển giao công 
nghệ từ tổ chức khoa học 
và công nghệ 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

33 1.002690.000.00.00.H29 

Thủ tục hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân 
thực hiện giải mã công 
nghệ 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

34 2.001643.000.00.00.H29 

Thủ tục hỗ trợ tổ chức 
khoa học và công nghệ có 
hoạt động liên kết với tổ 
chức ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ địa 
phương để hoàn thiện kết 
quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

35 2.002385.000.00.00.H29 Thủ tục khai báo thiết bị 
X-quang chẩn đoán trong 

Phiếu khai báo thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
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y tế. tế. 

36 2.002383.000.00.00.H29 

Thủ tuc bổ sung giấy phép 
tiến hành công việc bức 
xạ - Sử dung thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế 

1) Đơn đề nghị bổ sung 
Giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ; 
2) Phiếu khai báo thiết bị 
bức xạ mới đối với trường 
hợp bổ sung thiết bị bức 
xạ. 

37 2.002384.000.00.00.H29 

Thủ tuc cấp lại giấy phép 
tiến hành công việc bức 
xạ - Sử dung thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy 
phép tiến hành công việc 
bức xạ. 

38 2.002382.000.00.00.H29 

Thủ tuc sửa đổi giấy phép 
tiến hành công việc bức 
xạ - Sử dung thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế 

Đơn đề nghị sửa đổi Giấy 
phép tiến hành công việc 
bức xạ. 

39 2.002381.000.00.00.H29 

Thủ tuc gia hạn giấy phép 
tiến hành công việc bức 
xạ - Sử dung thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế 

1) Đơn đề nghị gia hạn 
Giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ; 
2) Phiếu khai báo đối với 
nhân viên bức xạ hoặc 
người phu trách an toàn 
bức xạ (nếu có thay đổi so 
với hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép gần nhất). 

40 2.002380.000.00.00.H29 

Thủ tuc cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ -
Sử dung thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế. 

1) Đơn đề nghị cấp Giấy 
phép tiến hành công việc 
bức xạ; 
2) Phiếu khai báo nhân 
viên bức xạ và người phu 
trách an toàn. 
3) Phiếu khai báo thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế. 

41 2.002379.000.00.00.H29 

Thủ tuc cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (đối với 
người phu trách an toàn 
cơ sở X- quang chẩn đoán 
trong y tế). 

Đơn đề nghị cấp Chứng 
chỉ nhân viên bức xạ. 



84 CÔNG BÁO/Số 449+450/Ngày 15-11-2024 

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

42 1.003542.000.00.00.H29 
Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở 
hữu công nghiệp 

Tờ khai yêu cầu cấp Giấy 
chứng nhận tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp 
(Mẫu số 05 - Phụ lục VI 
Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP). 

43 2.001483.000.00.00.H29 
Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp 

Tờ khai yêu cầu cấp lại 
Giấy chứng nhận tổ chức 
giám định sở hữu công 
nghiệp (Mẫu số 06 - Phụ 
lục VI Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP). 

44 1.011939.000.00.00.H29 
Thủ tục thu hồi Giấy 
chứng nhận tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp 

Đơn yêu cầu thu hồi Giấy 
chứng nhận tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp. 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

45 2.000212.000.00.00.H29 Thủ tục công bố sử dụng 
dấu định lượng 

Bản công bố sử dụng dấu 
định lượng trên nhãn hàng 
đóng gói sẵn. 

46 1.000449.000.00.00.H29 
Thủ tục điều chỉnh nội 
dung bản công bố sử dụng 
dấu định lượng 

Bản công bố sử dụng dấu 
định lượng trên nhãn hàng 
đóng gói sẵn. 

47 2.002253.000.00.00.H29 

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận đăng ký hoạt động 
xét tặng giải thưởng chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá 
của tổ chức, cá nhân 

Giấy đăng ký hoạt động 
xét tặng giải thưởng chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hoá. 

48 2.001209.000.00.00.H29 

Thủ tục đăng ký công bố 
hợp chuẩn dựa trên kết 
quả chứng nhận hợp 
chuẩn của tổ chức chứng 
nhận 

Bản công bố hợp chuẩn. 

49 2.001207.000.00.00.H29 

Thủ tục đăng ký công bố 
hợp chuẩn dựa trên kết 
quả tự đánh giá của tổ 
chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh 

Bản công bố hợp chuẩn. 

50 2.001277.000.00.00.H29 Thủ tục đăng ký công bố Bản công bố hợp quy. 
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hợp quy đối với các sản 
phẩm, hàng hóa sản xuất 
trong nước, dịch vụ, quá 
trình, môi trường được 
quản lý bởi các quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia do Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành 

51 2.001208.000.00.00.H29 

Thủ tục chỉ định tổ chức 
đánh giá sự phù hợp hoạt 
động thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, chứng 
nhận 

Đơn đăng ký chỉ định 
đánh giá sự phù hợp. 

52 2.001100.000.00.00.H29 

Thủ tục thay đổi, bổ sung 
phạm vi, lĩnh vực đánh 
giá sự phù hợp được chỉ 
định 

Đơn đăng ký thay đổi, bổ 
sung phạm vi, lĩnh vực 
được chỉ định. 

53 2.001501.000.00.00.H29 
Thủ tục cấp lại Quyết 
định chỉ định tổ chức 
đánh giá sự phù hợp 

Đơn đề nghị cấp lại quyết 
định chỉ định. 

54 2.001269.000.00.00.H29 

Thủ tục đăng ký tham dự 
sơ tuyển xét tặng Giải 
thưởng chất lượng quốc 
gia 

Đơn đăng ký tham dự 
Giải thưởng chất lượng 
quốc gia theo quy định tại 
Mẫu số 19 Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 
số 74/2018/NĐ-Cp. 

55 2.001259.000.00.000.H29 

Thủ tục kiểm tra nhà nước 
về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 nhập 
khẩu 

1) Đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu và cam kết 
chất lượng hàng hóa phù 
hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn công bố 
áp dụng theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 
74/2018/NĐ-CP tại cơ 
quan kiểm tra chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; 
2) Chứng nhận lưu hành 
tự do CFS (nếu có). 
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56 1.001392.000.00.00.H29 
Thủ tục miễn giảm kiểm 
tra chất lượng hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu 

Văn bản đề nghị miễn 
kiểm tra với các thông tin 
sau: tên hàng hóa, nhãn 
hiệu, kiểu loại; đặc tính 
kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản 
xuất; số lượng, khối lượng 
nhập khẩu theo đăng ký; 
đơn vị tính. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

CÔNG BAO/Số 449+450/Ngàỵ ỊỊìg^-^ ,, 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5049/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc đính chính văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
về công tác văn thư; 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn sô 4694/STP-KTrVB ngày 31 tháng 8 
năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn sô 3618/SNN-VP 
ngày 18 tháng 10 năm 2024 và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 
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1. Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 
12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành 
Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
sô 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

2. Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
sô 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

3. Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua 
sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ các đoạn "Căn cứ Quyết 
định sô 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành 
phô Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ 
Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Uy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh ". 

4. Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

5. Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Danh mục mua sắm tập trung trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình 
phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

7. Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý rừng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

8. Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa 
cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
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Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

9. Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 184/2006/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý sử 
dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
sô 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

10. Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ các đoạn "Căn cứ Quyết 
định sô 41/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành 
phô ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm 
quyền quản lý của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Uy 
ban nhân dân Thành phô ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản 
lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 14/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Uy 
ban nhân dân Thành phô ban hành quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động đi nước ngoài". 

11. Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản 
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: bỏ đoạn "Căn cứ Quyết định 
sô 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 
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12. Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (Quy chế mẫu) của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện. 

Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (Quy chế mẫu) của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban 
nhân dân quận - huyện. 

Tại đoạn ".... Căn cứ Nghị định sô 54/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ ..." sửa thành ".... Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ... ". 

13. Quyết định số 83/2024/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định việc xác định các khu vực chủ đầu tư 
dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Tại phần ký hiệu "Quyết định sô 83/2024/QĐ-ĐT ..." sửa thành "Quyết định sô 
83/2024/QĐ-UBND 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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